                                                                                                                                                                                                                           Phụ lục 2

CÁC CHỈ BÁO KIỂM ĐỊNH MỤC TIÊU
( phụ lục kèm theo Đề án điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số/2017/NQ-HĐND tỉnh)

-----------------------
 

	TT
	Các chỉ báo
	Đơn vị
	Trung ương

(CLDSVN đến 2030)
	Địa phương

	
	
	
	Mục tiêu cần đạt năm 2025
	Mục tiêu

Cần đạt năm 2030
	Dự kiến năm 2020
	Mục tiêu cần đạt năm 2025
	Mục tiêu

Cần đạt năm 2030

	1.
	Mục tiêu về quy mô dân số ( phấn đấu sớm đạt mức sinh thay thế, duy trì mức sinh thay thế, giảm chênh lệch mức sinh giữa các vùng, đối tượng.)

	1.1
	Quy mô dân số
	Ngàn
người
	100.000
	104.000
	639
	674
	720

	1.2
	Tổng tỉ suất sinh
	Con/phụ

nữ
	2,1
	2,1
	2,43
	2,1
	2,1

	1.3
	Tỉ lệ phụ nữ trong độ tuổi sinh sản đẻ (15-49 tuổi) đang sử dụng BPTT hiện đại
	%
	50
	52
	68
	73
	75

	2
	Mục tiêu về cơ cấu dân số( đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, duy trì cơ cấu tuổi của dân số ở mức hợp lý).

	2.1
	Tỉ số giới tính khi sinh
	Số bé trai/100 bé gái
	111
	109
	111,2
	110,0
	109,0

	2.2
	Tỉ lệ trẻ em dưới 15 tuổi
	%
	22,7
	22
	27,5
	24,5
	22

	2.3
	Tỉ lệ người từ 65 tuổi trở lên
	%
	10,3
	11
	9,6
	10,5
	11,5

	2.4
	Tỉ lệ phụ thuộc chung
	%
	49
	49
	58
	54
	51

	3
	Mục tiêu về nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

	3.1
	Tỉ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn
	%
	70
	90
	30,0
	50
	90

	3.2
	Tỉ lệ cặp tảo hôn
	%
	15
	10
	8
	3
	0

	3.3
	Tỉ lệ cặp hôn nhân cận huyết thống,
	%
	3
	2
	0
	0
	0

	3.4
	Tỉ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát
	%
	50
	70
	25
	35
	70

	3.5
	Tỉ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát
	%
	70
	90
	20
	60
	90

	3.6
	Tuổi thọ bình quân
	Năm
	74,5
	75
	68,3
	-
	75

	3.7
	Tuổi thọ khỏe mạnh
	Năm
	67
	68
	-
	-
	68

	3.8
	Chiều cao nam giới Việt Nam 18 tuổi
	cm
	167
	168,5
	-
	-
	168,5

	3.9
	Chiều cao nữ giới Việt Nam 18 tuổi
	cm
	156
	157,5
	-
	-
	157,5

	3.10
	Tỉ lệ xã, phường đạt tiêu chí môi trường thân thiện với người cao tuổi;
	%
	20
	50
	-
	20
	50

	3.11
	Tỉ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế
	%
	100
	100
	80
	90
	100

	3.12
	Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm và được lập hồ sơ quản lý;
	%
	100
	100
	35
	50
	100
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